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Câu 1 (3 điểm):

a) Thoát hơi nước có ý nghĩa gì đối với cây?

b) Cơ chế đóng – mở khí khổng ở thực vật diễn ra như thế nào?

c) Nếu thoát hơi nước nhiều hơn hút nước ở cây sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Câu 2 (2 điểm):

Giải thích tại sao nói toàn bộ sự sống trên hành tinh đều phụ thuộc vào quang hợp?

Câu 3 (1 điểm):

Để chứng minh vai trò của nitơ không khí đối với cây ca dao xưa có câu:

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”

Em hãy cho biết ý nghĩa của câu ca dao trên?

………………Hết……………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I

Môn: SINH HỌC 11

Câu 1:

a. Nêu được 3 ý nghĩa. (1đ)
b. Cơ chế đóng – mở khí khổng (1đ)

- Khi cây đủ nước, tế bào hạt đậu trương lên, vách mỏng TB căng ra kéo theo vách dày bên trong cũng cong ra, làm lỗ khí khổng mở rộng, hơi nước thoát ra nhiều.

- Khi cây thiếu nước, TB hạt đậu mất trương nước nên vách Tb hết cong, làm lỗ khí khổng đóng lại.

Ngoài ra sự đóng mở khí khổng còn xảy ra chủ động dưới tác động của ánh sáng hoặc khi nhiệt độ môi trường cao hoặc khi cây quá bị hạn.

c. Nếu quá trình thoát nước mạnh hơn hút nước: (1đ)

Sẽ làm cây bị héo, nhưng sau một thời gian ngắn, nếu đủ nước cây sẽ hút nước và trở lại trạng thái bình thường. Hạn hán kéo dài có thể làm biến tính hệ keo nguyên sinh ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí trong TB làm cây bị chết.

Câu 2:

Chính là 3 vai trò của quá trình quang hợp

Câu 3:

Khi có sấm, sét năng lượng trong các tia sét cắt đứt liên kết 3 làm nitơ liên kết được với các nguyên tố khác như hiđrô tạo thành các dạng muối hòa tan cun g cấp ni tơ cho cây.

